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BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 - KẾ HOẠCH SXKD – TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ NĂM  2016
( Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016  ngày 15/7/2016

Kính thưa Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng.


Thay mặt Ban điều hành, Tôi xin trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh – Tài chính & Đầu tư  năm 2016.
PHẦN I 

A/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

SẢN XUẤT KINH DOANH TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ NĂM 2015
I. CÁC CHỈ TIÊU : 
	TT
	Chỉ tiêu
	Đvt
	TH 2014
	KH 2015
	TH 2015
	% TH/KH
	% TH/CK

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4 = 3/2
	5 = 3/1

	1
	Sản phẩm sản xuất chính :
	
	
	
	
	
	

	
	a/ Vải các loại QK 0,8
	1000m
	8.091,0
	9.275,0
	9.993,2
	107,7
	123,5

	
	+ Vải các loại   1,15 – 1,20
	nt
	910,8
	452,6
	516,6
	114,1
	56,7

	
	+ Vải các loại   1,52 
	nt
	7.180,2
	8.822,4
	9.476,6
	107,4
	132,0

	
	b/ Vải màn tuyn các loại :
	Tấn
	416,6
	442,0
	290,1
	65,6
	69,6

	
	+ Màn các loại sản xuất
	Tấn
	48,8
	32,0
	73,4
	229,4
	150,4

	
	+ Màn G/c dệt và nhuộm Hoàn tất
	Tấn
	367,8
	410,0
	216,7
	52,8
	58,9

	
	c/ Sản phẩm may ( áo, quần, màn )
	SP
	18.167,0
	15.000,0
	5.191,0
	34,6
	28,6

	2
	Doanh thu ( Ko VAT )
	Tr.đ
	143.493,6
	168.871,0
	141.468,9
	83,8
	98,6

	
	- Sản xuất chính
	Tr.đ
	106.979,5
	128.871,0
	119.423,7
	92,7
	111,6

	
	- Hợp tác gia công & Kinh doanh thương mại  
	Tr.đ
	36.511,4
	40.000,0
	22.038,1
	55,1
	60,4

	
	- Thu nhập khác
	Tr.đ
	2,7
	0,0
	7,1
	0,0
	-

	3
	Giá trị SXCN ( Giá CĐ 1994 )
	Tr.đ
	354.816,9
	417.000,0
	436.505,0
	104,6
	123,0

	4
	Vốn điều lệ
	Tr.đ
	25.000,0
	25.000,0
	25.000,0
	100,0
	100,0

	5
	Đầu tư 01 hệ thống nhuộm sợi 300kg/mẻ
(Máy nhuộm, côn xốp, côn chặt, giàn thao tác…)
	Tr.đ
	0,0
	3.749,5
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Tổng Quỹ tiền lương
	Tr.đ
	17.923,1
	20.850,0
	20.357,7
	97,6
	113,6

	7
	Khấu hao TSCĐ 
	Tr.đ
	5.102,8
	5.061,6
	4.941,6
	97,6
	96,8

	8
	Lãi vay 
	Tr.đ
	6.110,1
	5.230,0
	5.189,8
	99,2
	85,0

	9
	Tổng số lao động
	Ng
	340,0
	350,0
	345,0
	98,5
	101,5

	10
	Thu nhập bình quân ( đ/ng/th )
	Đồng
	5.000.000
	5.600.000
	5.100.000,0
	91,0
	102,0

	11
	Phát sinh phải nộp Ngân sách
	Tr.đ
	4.117,0
	4.000,0
	2.992,0
	74,8
	72,6

	12
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	3.758,8
	4.500,0
	1.024,8
	22,8
	27,3

	13
	Cổ tức
	%
	10%
	-
	-
	-
	-


II/ GIẢI TRÌNH : 

1. Thuận lợi : 

· Nội bộ Công ty đoàn kết, hầu hết người lao động trong Công ty đều gắn bó với Công ty .
· Phần lớn khách hàng Công ty ( đầu ra, đầu vào ) là lâu năm, chia sẽ hỗ trợ nhau trong giai đoạn ngành dệt vải trong nước không thuận lợi .

2. Khó khăn :

· Một số chi phí đầu vào tăng mạnh, đột biến như : Vật tư, hoá chất, thuốc nhuộm, chi phí vận chuyển … nhưng giá bán không thể tăng được do sức mua yếu.

· Lao động công nghệ, kỹ thuật ( dệt, hoàn tất ) thiếu, yếu, khó bổ sung chưa huy động hết năng lực hiện tại.

· Thiết bị công nghệ phần lớn lạc hậu, dòng sản phẩm sản xuất quản lý phức tạp, dễ bị rủi ro; năng suất, chất lượng còn thấp, tính cạnh tranh sản phẩm không cao, điều hành rất khó khăn lúng túng để thay đổi dòng sản phẩm khi thị trường biến động.
· Bao trùm khó khăn năm 2015 là sức mua sản phẩm may mặc nội địa quá yếu, buộc Công ty phải giảm, giản sản xuất và giảm giá bán một số sản phẩm để duy trì sản xuất, chờ cơ hội, đến gần cuối Quý IV/2015 thì sản xuất kinh doanh mới trở lại bình thường, dù chất lượng sản phẩm trong giai đoạn sản xuất này chưa được ổn định. Đây là yếu tố dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 không hiệu quả.
PHẦN II 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ NĂM 2016
A  CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2016 : 
	TT
	Chỉ tiêu
	Đvt
	 TH

Năm 2015
	KH 2016
	So sánh 

2/1 ( % )

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	Sản phẩm sản xuất chính :
	
	
	
	

	
	a/ Vải các loại QK 0,8
	1000m
	9.993,2
	7.592,2
	76,0

	
	+ Vải các loại   1,15 – 1,20
	nt
	516,6
	31,1
	6,0

	
	+ Vải các loại   1,52 
	nt
	8.927,2
	6.890,8
	77,2

	
	+ Hợp tác gia công 1,52
	nt
	549,4
	670,3
	122,0

	
	b/ Vải màn tuyn các loại :
	Tấn
	290,1
	236,7
	81,6

	
	+ Màn các loại sản xuất
	Tấn
	73,4
	36,7
	50,0

	
	+ Màn G/c dệt và nhuộm Hoàn tất
	Tấn
	216,7
	200,0
	92,3

	
	c/ Sản phẩm may ( áo, quần, màn )
	SP
	5.191,0
	6.000,0
	115,6

	2
	Doanh thu ( Ko VAT )
	Tr.đ
	141.468,9
	160.391,0
	113,4

	
	- Sản xuất chính
	Tr.đ
	119.423,7
	140.361,0
	117,5

	
	- Hợp tác gia công & KDTM
	Tr.đ
	22.038,1
	20.000,0
	90,8

	
	- Thu nhập khác
	Tr.đ
	7,1
	30,0
	0,0

	3
	Giá trị SXCN ( Giá CĐ 1994 )
	Tr.đ
	436.505,0
	545.000,0
	124,8

	4
	Đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị 
	Tr.đ
	0,0
	95.749,5
	0,0

	4.1
	Dự án đầu tư thiết bị nhuộm Bobbin 300 kg/mẻ nhuộm
	Tr.đ
	0,0
	3.749,5
	Năm 2015 chuyển sang

	4.2
	Dự án đầu tư mới  một Nhà máy SX vải Yarn – Dyed XK với sản lượng  12 triệu mét vải/năm ( Tổng mức đầu tư 260 tỷ ), KH năm 2016 là : 92 tỷ đồng ( giai đoạn 1 : 48 máy dệt khí ) .  
	Tr.đ
	0,0
	92.000,0
	0,0

	5
	Tổng Quỹ tiền lương
	Tr.đ
	20.357,7
	23.105,0
	113,5

	6
	Khấu hao TSCĐ 
	Tr.đ
	4.941,6
	5.687,4
	115,1

	7
	Lãi vay
	Tr.đ
	5.189,8
	6.873,5
	132,4

	8
	Tổng số lao động
	Người
	345,0
	360,0
	106,0

	9
	Thu nhập bình quân ( đ/ng/th )
	Đồng
	5.100.000,0
	6.100.000,0
	119,6

	10
	Phát sinh phải nộp Ngân sách
	Tr.đ
	4.600,0
	6.200,0
	134,7

	1

11
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	1.024,8
	6.000,0
	-

	12
	Cổ tức
	%
	-
	> 12%
	-


PHẦN III 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

A  CÁC CHỈ TIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 : 
	TT
	Chỉ tiêu
	Đvt
	T.Hiện 6 tháng ĐN 2015
	KH 2016
	T.Hiện 6 tháng ĐN  2016
	% TH/KH
	% TH/CK

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4 = 3/2
	5 = 3/1

	1
	Sản phẩm sản xuất chính :
	
	
	
	
	
	

	
	a/ Vải các loại QK 0,8
	1000m
	4.102,0
	7.592,2
	5.044,3
	66,4
	123,0

	
	+ Vải các loại   1,15 – 1,20
	nt
	250,9
	31,1
	111,6
	358,8
	44,5

	
	+ Vải các loại   1,52 
	nt
	3.851,1
	7.561,1
	4.932,7
	65,2
	128,1

	
	b/ Vải màn tuyn các loại :
	Tấn
	122,9
	236,7
	142,0
	60,0
	116,4

	
	+ Màn các loại sản xuất
	Tấn
	39,0
	36,7
	34,0
	92,6
	87,2

	
	+ Màn G/c dệt và nhuộm Hoàn tất
	Tấn
	83,9
	200,0
	108,0
	54,0
	128,7

	
	c/ Sản phẩm may ( áo, quần, màn )
	SP
	5.181,0
	6.000,0
	1.963,0
	32,7
	38,0

	2
	Doanh thu ( Ko VAT )
	Tr.đ
	64.808,8
	160.391,0
	74.569,3
	46,5
	115,1

	
	- Sản xuất chính
	Tr.đ
	52.647,7
	140.361,0
	65.432,4
	46,6
	124,3

	
	- Hợp tác gia công & Kinh doanh thương mại  
	Tr.đ
	12.154,0
	20.000,0
	9.135,2
	45,7
	75,2

	
	- Thu nhập khác
	Tr.đ
	7,1
	30,0
	1,7
	-
	-

	3
	Giá trị SXCN ( Giá CĐ 1994 )
	Tr.đ
	208.500,0
	545.000,0
	245.250,0
	45,0
	117,6

	4
	Đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị 
	Tr.đ
	0,0
	95.749,5
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1
	Đầu tư 01 hệ thống nhuộm sợi 300kg/mẻ 
(Năm 2015 chuyển sang )
	Tr.đ
	0,0
	3.749,5
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2
	Dự án đầu tư đổi mới một Nhà máy SX vải Yarn – Dyed, XK với sản lượng 12 triệu mét/năm ( Tổng mức đầu tư 260 tỷ, 2016 – 2018 ), KH năm 2016 : 92 tỷ đồng ( giai đoạn 1 : 48 máy dệt khí )  
	Tr.đ
	0,0
	92.000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Tổng Quỹ tiền lương
	Tr.đ
	8.774,3
	23.105,0
	10.522,9
	45,5
	119,9

	7
	Khấu hao TSCĐ 
	Tr.đ
	2.516,6
	5.687,4
	2.887,2
	50,8
	114,7

	8
	Lãi vay 
	Tr.đ
	2.410,3
	6.873,5
	2.725,9
	39,7
	113,1

	9
	Tổng số lao động
	Ng
	320,0
	360,0
	340,0
	94,4
	106,3

	10
	Thu nhập bình quân ( nghìn đ/ng/th )
	Ng.đ
	4.800,0
	6.100,0
	5.380,0
	88,2
	112,1

	11
	Phát sinh phải nộp Ngân sách
	Tr.đ
	2.718,8
	6.200,0
	3.512,9
	56,6
	129,2

	12
	Lợi nhuận trước thuế ( Dự kiến )
	Tr.đ
	1.414,0
	6.000,0
	2.800,0
	48,0
	203,3

	13
	Cổ tức
	%
	
	> 12%
	
	
	



B/ GIẢI TRÌNH CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:


I/ Thuận lợi :

1. Thuận lợi cơ bản cho năm 2016 và những năm sau là đã được tái cấu trúc toàn diện chủ sở hữu, cổ đông chi phối Công ty, cũng như trách nhiệm, năng lực và lợi thế của Hội đồng Quản trị cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
2. Kinh tế Việt Nam hội nhập sâu, nhất là với Hiệp định TPP là cơ hội rất lớn cho ngành dệt vải, nếu làm được hàng vải chất lượng cao cung cấp cho ngành may xuất khẩu.

II/ Khó khăn :

1. Thuận lợi của Công ty là sản xuất vải sợi nhuộm, có tính chất nghề nghiệp rất cao, ít đơn vị sản xuất, nhưng quản lý phức tạp, rủi ro lớn, công nghệ thiết bị lại lạc hậu, hàm lượng chất xám và con người tham gia trong sản phẩm quá lớn, năng suất lao động còn thấp, tính cạnh tranh sản phẩm hiện tại của Công ty không cao.

2. Năm 2016 sẽ có một số chi phí sản xuất tăng cao như điện, bảo hiểm, chi phí môi trường … bên cạnh chi phí bất biến trong giá thành sản phẩm trên sản lượng sản xuất còn khá cao, từ đó hạn chế tính cạnh tranh sản phẩm  và tỷ suất lợi nhuận của Công ty.

3. Lao động công nghệ hiện tại là thiếu, yếu lại khó bổ sung đủ cho dây chuyền sản xuất.


III/ Nhiệm vụ và Giải pháp cơ bản cho năm 2016:

1. Chiến lược Điều hành Công ty là đẩy mạnh công tác thị trường làm nhiều sản phẩm mới, cơ cấu sản phẩm hàng hoá  đa dạng phong phú phù hợp với công nghệ thiết bị Công ty; triệt để tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để giảm mạnh chi phí sản xuất; thật sự nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng mạnh sản lượng sản xuất.

2. Trong thời gian chờ đầu tư đổi mới thiết bị, cơ cấu sản phẩm sản xuất kinh doanh với công nghệ thiết bị hiện tại thì tìm giải pháp để có dòng sản phẩm vải cung cấp cho may xuất khẩu, còn lại là nội địa nhưng với chất lượng tốt giá cả cạnh tranh.

3. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển theo hình thức có lợi nhất cho Công ty, cũng như thanh lý tài sản không cần dùng để giải phóng mặt bằng phục vụ sản xuất và thu hồi vốn như lò dầu tải nhiệt, lò hơi 2T/h, máy mắc thủ công … theo hình thức bán công khai đấu giá cạnh tranh.

4. Thực hiện thành công phương án tăng vốn điều lệ (Tờ trình kèm theo).

5. Với thách thức và cơ hội khi kinh tế Việt Nam hội nhập sâu, nhất là Hiệp định TPP được ký kết thì Công ty phải sớm đổi mới thiết bị công nghệ để tồn tại và phát triển bền vững. Kế hoạch đầu tư đổi mới công nghệ thiệt bị năm 2016: Triển khai Dự án đầu tư mới một Nhà máy sản xuất vải Yarn – Dyed xuất khẩu, sản lượng sản xuất 12 triệu mét/năm và tổng mức đầu tư khoảng 260 tỷ; trong đó kế hoạch năm 2016 là 92 tỷ đồng (giai đoạn 1: 48 máy dệt khí), đồng thời tiến hành cải tiến nâng cấp một số thiết bị công nghệ hiện có.
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